PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG
I/ LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
1.  Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn và nộp lệ phí theo quy định.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (01 bản chính)

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định (02 bộ chính)

- Các hồ sơ có liên quan (nếu có)

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 06 ngày  kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính Vĩnh Long.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài chính Vĩnh Long (Phòng Đầu tư).

- Cơ quan phối hợp: Các phòng ban trong sở có liên quan  (nếu có).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quyết toán

- Lệ phí: Căn cứ theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN,CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN  HOÀN THÀNH

	Tổng mức đầu tư  (Tỷ đồng)
	 ≤ 5
	10
	 50
	 100
	 500 
	1.000

 
	10.000


	≥ 20.000 

	Thẩm tra -phê duyệt (%)
	0, 32
	0, 21
	0, 16
	0, 13
	0, 06
	0, 04
	0, 012
	0, 008

	Kiểm toán ( %)
	0, 50
	0, 34
	0, 24
	0, 18
	0, 10
	0, 03
	0, 020
	0, 012


1.1- Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu là K TTPD) và định mức chi phí kiểm toán (ký hiệu là KKT) dự án hoàn thành được xác định theo công thức tổng quát sau:

	Ki   =
	Kb -
	(Kb – Ka) x ( Gi – Gb)

	
	
	Ga- Gb


Trong đó:

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %)

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %)

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %).

     + Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng.

     + Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng.

+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng.

1.2- Chi phí thẩm tra và Chi phí kiểm toán của dự án được xác định theo công thức sau:  

(a) Chi phí thẩm tra tối đa   =  Ki- TTPD % x Tổng mức đầu tư

(b) Chi phí kiểm toán tối đa =  Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT

(c) Chi phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 

1.3- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán của Hạng mục công trình  hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau:

	Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả dự án  x
	Dự toán của HMCT

	
	Tổng mức đầu tư của dự án


1.4- Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì định mức chi phí thẩm tra và định mức chi phí kiểm toán được tính bằng 70% định mức nêu trong Bảng trên.

1.5- Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra được tính bằng 50% định mức nêu trong Bảng trên.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Nghị định số 52/1999/NĐCP ngày 8/7/1999 về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.


- Nghị định số 12/2000/NĐCP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐCP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý vốn đầu tư và xây dựng.


- Nghị định số 16/2005/NĐCP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 112/2006/NĐCP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐCP.


- Quyết định số 3376/2001/QĐ-UBT ngày 02/11/2001 và quyết định số 1766/2005/QĐUB ngày 28/07/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành qui chế phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.


- Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.


- Quyết định 05/2007/QĐUBND ngày 13/3/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

II/ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
1.  Trình tự, thủ tục thanh lỳ tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bảng đề nghị thanh lý tài sản (bản chính).

- Dạnh mục tài sản đơn vị đề nghị thanh lý (bản chính).

- Các hồ sơ có liên quan (nếu có)

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày (không kể các ngày nghĩ)


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Vĩnh Long (Phòng Giá & Công sản)

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra Tài chính).
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan (nếu có
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Công văn trả lời của Sở Tài chính.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

- Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước.

2.  Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bảng đề nghị điều chuyển tài sản.

- Dạnh mục tài sản đơn vị đề nghị điều chuyển.

- Các hồ sơ có liên quan (nếu có)

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày (không kể các ngày nghĩ)


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính Vĩnh Long (Phòng Giá & Công sản)

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh 

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan (nếu có
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh; Biên bản bàn giao tài sản

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


- Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐCP ngày 14/11/2006 về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


- Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước.


- Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 về việc sử đổi bổ sung một số nội dung của thông tư số 43/1996/TT-BTC ngày 31/07/1996 về việc hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chánh sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

3.  Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Văn bản đề nghị bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản;

2. ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên;

3.  Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, Sở Tài chính                                                        

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản của Sở Tài chính hoặc của UBND tỉnh

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

2. Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

3. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP  ngày 03/6/2009 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

4. Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ

III. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
1.Tiếp công dân:

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: 
Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: đơn thư, các chứng cứ liên quan. 

 Bước 2:
 Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

       
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật nghỉ).

      
Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND hoặc giấy ủy quyền khiếu nại có thị thực của chính quyền địa phương nơi cư trú.

    
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết (tại điều 27, 59, 62 Luật khiếu nại - tố cáo và khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Viết biên nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả lời.

       
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đúng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (tại điều 27, 59, 62 Luật khiếu nại - tố cáo và khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Bước 3: 

        
Nhận kết quả trả lời ngay trong buổi tiếp công dân ở bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ bao gồm: Đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, chứng cứ có liên quan; quyết định giải quyết của UBND cấp tỉnh, huyện, sở thuộc tỉnh giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại, tố cáo; quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ hoặc Chánh Thanh tra tỉnh.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi tiếp công dân. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra tài chính).
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Vĩnh Long (Thanh tra Tài chính).
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan (nếu có).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhận đơn: Có biên nhận.

Không nhận đơn: Trả lại đơn. 

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu 32).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Khiếu nại - tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005.


- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ. 


- Nghị định 89/NĐ.CP ngày 07/8/1997 của Chính Phủ. 

- Thông tư số 1178/TT.TTNN ngày 25/5/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP.

- Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ – TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc





……..ngày…….tháng …….năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………(1)


Họ và tên……………………………………(2); Mã số hồ sơ…….…………...(3)


Địa chỉ:…………………………………………………………………………….


Khiếu nại…………………………………….………………………………….(4)


Nội dung khiếu nại………………………….…………………………………..(5)


……………………………………………………………………………………..


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo- nếu có )










    Người khiếu nại










(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại, 

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tồ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại 


- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;


- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có) ;

2. Giải quyết khiếu nại lần đầu:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật khiếu nại - tố cáo.

Bước 2: 
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính, số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00,  buổi chiều từ 13h00 đến 17h00,  từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật nghỉ).
Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND hoặc ủy quyền khiếu nại có thị thực của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết (Theo điều 21, 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ, không đúng thẩm quyền giải quyết (Theo điều 21, 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức tiếp nhận hồ sơ, giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 3:         Trả kết quả:

Tại Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian: 30 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định thụ lý.   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ bao gồm: Đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 45 ngày, kể từ ngày quyết định thụ lý. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Thanh tra Tài chính)
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đơn thư khiếu nại và UBND các cấp.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu 32).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại - tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005.

- Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2006.

- Thông tư 1118/TT.TTNN ngày 20/7/1996 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ).

- Thông tư số 1178/TT.TTNN ngày 25/5/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP.

- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ. 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ. 


- Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính Phủ. 


- Nghị định số 127/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.


- Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. 


- Nghị quyết 755/2005/QN-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ – TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc





……..ngày…….tháng …….năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………(1)


Họ và tên……………………………………(2); Mã số hồ sơ…….…………...(3)


Địa chỉ:…………………………………………………………………………….


Khiếu nại…………………………………….………………………………….(4)


Nội dung khiếu nại………………………….…………………………………..(5)


……………………………………………………………………………………..


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo- nếu có )










    Người khiếu nại










(Ký và ghi rõ họ tên)

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(4) Họ tên của người khiếu nại, 

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tồ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại 


- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;


- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có) ;

3. Giải quyết khiếu nại lần hai:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật khiếu nại - tố cáo.

Bước 2: 
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

         
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật nghĩ).

       
Khi đến nộp hồ sơ cá nhân phải xuất trình giấy CMND hoặc ủy quyền khiếu nại có thị thực của chính quyền địa phương nơi cư trú.

         
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

        
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ đúng thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết (Theo điều 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.

         
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ, không đúng thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (Theo điều 27 và 62 Luật khiếu nại - tố cáo; Khoản 1 điều 14 Nghị định 136 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại - tố cáo): Công chức tiếp nhận hồ sơ, giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 3:       Trả kết quả:

Tại  Văn phòng Sở Tài chính số 04 Hưng đạo Vương  phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian: 45 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 60 ngày kể từ ngày quyết định thụ lý. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


Hồ sơ bao gồm: Đơn khiếu nại theo mẫu và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, các quyết định giải quyết của cấp huyện, thành phố, sở ngành tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày, nếu vụ việc phức tạp không quá 60 ngày, kể từ ngày quyết định thụ lý. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính. 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính (Thanh tra Tài chính)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến đơn thư khiếu nại và UBND các cấp.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại (mẫu 32).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Khiếu nại - tố cáo được sửa đổi bổ sung năm 2004 và 2005.

- Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2006.

- Thông tư 1118/TT.TTNN ngày 20/7/1996 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ).

- Thông tư số 1178/TT.TTNN ngày 25/5/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP.


- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính Phủ. 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ. 


- Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính Phủ. 


- Nghị định số 127/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.


- Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. 


- Nghị quyết 755/2005/QN-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ – TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc





……..ngày…….tháng …….năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………(1)


Họ và tên……………………………………(2); Mã số hồ sơ…….…………...(3)


Địa chỉ:…………………………………………………………………………….


Khiếu nại…………………………………….………………………………….(4)


Nội dung khiếu nại………………………….…………………………………..(5)


……………………………………………………………………………………..


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo- nếu có )










    Người khiếu nại










(Ký và ghi rõ họ tên)

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(6) Họ tên của người khiếu nại, 

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tồ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại 


- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;


- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có) ;

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

1.  Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.             - Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh

2. Tờ trình của đơn vị 

3. Dự toán kinh phí của đơn vị. 

- Số bộ hồ sơ:   02 bộ (Bản chính)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND tỉnh      

 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và PTNT

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 04/4/2001

    2. NĐ số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 143/2003/N Đ-CP ngày 28/11/2003  quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

    3. TT 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 hướng dẫn thi hành  một số điều của NĐ số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ.

1.  Đăng ký giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty CP, công ty TNHH có trên 50% số vốn sở hữu NN trong vốn điều lệ, doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính. 
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Hồ sơ đăng ký giá 

2. Các tài liệu có liên quan.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ đăng ký giá được lập thành 04 bản (01 bản do đơn vị lưu và 03 bản để gửi đến các Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày (không kể các ngày nghĩ)


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính chấp thuận  mức đăng ký giá.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản Đăng ký giá gửi cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008);

+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008);

+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá (Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

	Phụ lục số 4
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị
thực hiện đăng ký giá
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc
----------------------------------
…………… , ngày … tháng … năm ……
 
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ
 
Tên hàng hóa, dịch vụ:...................................................................................... 
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:....................................................................... 
Địa chỉ:............................................................................................................ 
Số điện thoại:................................................................................................... 
Số Fax: .......................................................................................................... 
 
Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............




 

	 
Tên đơn vị đăng ký giá
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————————
…………… , ngày … tháng … năm ……
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
Tên hàng hóa, dịch vụ:...................................................................................................... 
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:............................................................................................. 
Quy cách phẩm chất:....................................................................................................... 
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Số TT
Khoản mục chi phí
ĐVT
lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Chi phí sản xuất:
 
 
 
 
1.1
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 
 
 
 
1.2
Chi phí nhân công trực tiếp
 
 
 
 
1.3
Chi phí sản xuất chung:
 
 
 
 
a
Chi phí nhân viên phân xưởng
 
 
 
 
b
Chi phí vật liệu
 
 
 
 
c
Chi phí dụng cụ sản xuất
 
 
 
 
d
Chi phí khấu hao TSCĐ
 
 
 
 
đ
Chi phí dịch vụ mua ngoài
 
 
 
 
e
Chi phí bằng tiền khác
 
 
 
 
 
Tổng chi phí sản xuất :
 
 
 
 
2
Chi phí bán hàng
 
 
 
 
3
Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tổng giá thành toàn bộ
 
 
 
 
4
Lợi nhuận dự kiến
 
 
 
 
 
Giá bán chưa thuế 
 
 
 
 
5
Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
 
 
 
 
6
Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
 
 
 
 
 
Giá bán (đã có thuế)
 
 
 
 
 
II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
7. Giá bán (đã có thuế)


2.  Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính. 
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Phương án tính giá hàng hoá, dịch vụ và mức giá hàng hoá dịch vụ. Các tài liệu chứng từ phục vụ việc lập phương án giá.

2. Tình hình lưu chuyển hàng hoá và cung ứng dịch vụ..

3. Báo cáo tài chính năm liên quan đến việc điều tra, kiểm soát.

4. Các tài liệu có liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Thời gian điều tra tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp phải kéo dài thêm, Sở Tài chính sẽ thông báo bằng văn bản và thời hạn điều tra không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc điều tra, Sở Tài chính sẽ thôngbáo bằng văn bản kết luận điều tra đến tổ chức, cá nhân  và các cơ quan có liên quan.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

 4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời về kết luận điều tra. 

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

3.  Thủ tục hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Công văn đề nghị hiệp thương giá.

2. Phương án giá hiệp thương: Bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tịch tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với hàng hoá, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất được với bên bán; Các kiến nghị khác…

3. Các tài liệu có liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính. 03 bộ và gửi cho bên bán 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (không kể các ngày nghĩ)

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

 4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hiệp thương giá, Quyết định mức giá hiệp thương.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

 
	Phụ lục  số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
 
 
 
 
 
HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 
 
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  hiệp thương giá
	 


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 
            Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:
            1. Bên bán:…………………………………………………………….
            2. Bên mua:……………………………………………………………
            3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………
            - Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….
            - Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………
            - Điều kiện thanh toán…………………………………………………
            4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….
            ………………………………………………………………………….
            …………………………………………………………………………
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...


 
PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
 
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:
2.        Chi phí bán hàng
3.       Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
            7. Giá bán (đã có thuế)            
4.  Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Công văn đề nghị hiệp thương giá.

2. Phương án giá hiệp thương: Báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ, cung - cầu hàng hoá dịch vụ; Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương (Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bến bán chưa thống nhất được với bên mua; Các kiến nghị khác;…).

3. Các tài liệu có liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính. 03 bộ và gửi cho bên mua 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (không kể các ngày nghĩ)

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

 4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hiệp thương giá, Quyết định mức giá hiệp thương.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

 
	Phụ lục  số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
 
 
 
 
 
HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 
 
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  hiệp thương giá
	 


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 
            Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:
            1. Bên bán:…………………………………………………………….
            2. Bên mua:……………………………………………………………
            3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………
            - Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….
            - Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………
            - Điều kiện thanh toán…………………………………………………
            4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….
            ………………………………………………………………………….
            …………………………………………………………………………
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...


 
PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
 
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:
2.        Chi phí bán hàng
3.       Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
            7. Giá bán (đã có thuế)            
5. Hiệp thương giá theo đề nghị của cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hoá, dịch vụ thuôc thẩm quyền Sở Tài chính).
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a. Thành phần hồ sơ của bên bán, bao gồm:

1. Công văn đề nghị hiệp thương giá.

2. Phương án giá hiệp thương: Báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ, cung - cầu hàng hoá dịch vụ; Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương (Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bến bán chưa thống nhất được với bên mua; Các kiến nghị khác;…).

3. Các tài liệu có liên quan khác.

b. Thành phần hồ sơ của bên mua, bao gồm:

1. Công văn đề nghị hiệp thương giá.

2. Phương án giá hiệp thương: Bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tịch tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với hàng hoá, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất được với bên bán; Các kiến nghị khác…

3. Các tài liệu có liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ của bên bán được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính.03 bộ và gửi cho bên mua 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị. + Hồ sơ của bên mua được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính.03 bộ và gửi cho bên bán 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày (không kể các ngày nghĩ)

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hiệp thương giá, Quyết định mức giá hiệp thương.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

	Phụ lục  số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
 
 
 
 
 
HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 
 
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  hiệp thương giá
	 


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 
            Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:
            1. Bên bán:…………………………………………………………….
            2. Bên mua:……………………………………………………………
            3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………
            - Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….
            - Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………
            - Điều kiện thanh toán…………………………………………………
            4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….
            ………………………………………………………………………….
            …………………………………………………………………………
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...


 
PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
 
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:
2.        Chi phí bán hàng
3.       Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
            7. Giá bán (đã có thuế)            
6.  Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ của bên bán, bao gồm:

1. Phương án giá hiệp thương: Báo cáo tình hình sản xuất – tiêu thụ, cung - cầu hàng hoá dịch vụ; Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương (Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bến bán chưa thống nhất được với bên mua; Các kiến nghị khác;…).

2. Các tài liệu có liên quan khác.

b) Thành phần hồ sơ của bên mua, bao gồm:

1. Phương án giá hiệp thương: Bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá; Phân tịch tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với hàng hoá, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất được với bên bán; Các kiến nghị khác…

2. Các tài liệu có liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ của bên bán được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính.03 bộ và gửi cho bên mua 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị. + Hồ sơ của bên mua được lập thành 05 bộ gửi Sở Tài chính.03 bộ và gửi cho bên bán 01 bộ, 01 bộ lưu tại đơn vị

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (không kể các ngày nghĩ)

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hiệp thương giá, Quyết định mức giá hiệp thương.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Văn bản đề nghị Hiệp thương giá (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

+ Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.
	Phụ lục  số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
 
 
 
 
 
HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 
 
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
	Tên đơn vị đề nghị
 hiệp thương giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  hiệp thương giá
	 


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) 
            Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11   năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:
            1. Bên bán:…………………………………………………………….
            2. Bên mua:……………………………………………………………
            3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:………………………………
            - Quy cách, phẩm chất:………………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên bán………………………………………….
            - Mức giá đề nghị của bên mua………………………………………….
            - Thời điểm thi hành mức giá……………………………………………
            - Điều kiện thanh toán…………………………………………………
            4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:……….
            ………………………………………………………………………….
            …………………………………………………………………………
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	Tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá
 
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...


 
PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
 
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất:
2.        Chi phí bán hàng
3.       Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
            7. Giá bán (đã có thuế)            
7.  Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Công văn đề nghị quyết định giá, điều chỉnh giá.gửi Sở Tài chính.

2. Bản giải trình phương án giá (Bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá).

3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (Kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).

4.  Các tài liệu liên quan khác.

- Số bộ hồ sơ:   02 bộ: 01 bộ gửi Sở Tài chính, 01 bộ lưu tại đơn vị

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày (không kể các ngày nghĩ)

+ Khi nhận được đầy đủ hồ sơ phương án giá trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Tài chính sẽ thẩm định, ra quyết định giá mới bằng văn bản.

+ Trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, Sở Tài chính sẽ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết. Thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giá

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

+ Bản giải trình phương án giá (đối với hàng hóa nhập khẩu/ đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước) (Phụ lục số 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

	Phụ lục  số 2
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC
 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )       
 
Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
 
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
 
 
 
 
HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ
 
 
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v: Thẩm định phương án giá
	 


 
 
Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
thẩm định phương án giá, quy định giá)    
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11    năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.
... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).
            Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.
 
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá)                


 
 
 
 
	Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá
 
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...


 
PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa nhập khẩu)
 
Tên hàng hóa.......................................................................................................
Đơn vị nhập khẩu................................................................................................
Quy cách phẩm chất............................................................................................
Xuất xứ hàng hóa................................................................................................
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	 Giá nhập khẩu CIF
	 
	 
	 

	2
	Thuế nhập khẩu (nếu có)
	 
	 
	 

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 

	4
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 

	5
	Giá vốn nhập khẩu
	 
	 
	 

	6
	 Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	7
	Giá bán dự kiến
	 
	 
	 


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
 ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Giá nhập khẩu CIF 
2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanhnghiệp giao dịch.
3. Giá nhập khẩu bằng tiền Vỉệt Nam
4. Thuế nhập khẩu
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt
6. Phụ thu (nếu có)
7 Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt…)
8. Các khoản chi phí khác theo luật định
9. Giá vốn
10. Lợi nhuận
11. Chi phí tiêu thụ
12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)
8.  Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Mức giá kê khai. Bảng giá kê khai hoặc quyết định giá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

2. Các tài liệu có liên quan.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ đăng ký giá được lập thành 03 bản (01 bản do đơn vị lưu và 02 bản để gửi đến các Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ thời hạn giải quyết

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính 

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Công văn đăng ký kê khai giá (Phụ lục  số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

+ Bảng kê khai mức giá cụ thể (Phụ lục  số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

	Phụ lục  số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
                 Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............
 
 


 
 
 
	Tên đơn vị kê khai giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  kê khai giá
	 


                 
Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)
            Thực hiện quy định tại Thông tư số ... /2008/TT-BTC ngày ...  tháng ... năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.
            ... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các văn bản sau:
            1. Công văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai……………………………
            2.  Mức giá kê khai.:…………………………………….........................
                        Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể     từ ngày ... / ... / 200...  . 
3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:
 
... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.
            Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
 
 
 
 
Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá
của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ
(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá
ghi ngày, tháng, năm nhận được Hồ sơ 
kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
 
 
 
	Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________


 
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ
 (Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
            
1/ Mức giá kê khai:
 
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, 
chất lượng 
 
	Đơn vị
tính
	Mức giá
 kê  khai liền kề trước 
	Mức giá kê khai 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:
9.  Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ.
- Trình tự thực hiện: 

Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )

Theo các bước sau:

+ Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng

Từ 13h – 17h buổi chiều

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 

- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Mức giá kê khai. Bảng giá kê khai hoặc quyết định giá của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

2. Các tài liệu có liên quan.

- Số bộ hồ sơ:   Hồ sơ đăng ký giá được lập thành 03 bản (01 bản do đơn vị lưu và 02 bản để gửi đến các Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký)
- Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ thời hạn giải quyết

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài chính 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính 

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Công văn đăng ký kê khai giá (Phụ lục  số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

+ Bảng kê khai mức giá cụ thể (Phụ lục  số 5 Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


1. Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá.

3. Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ

4. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh giá;.Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/NĐ-CP.

	Phụ lục  số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc    
                                                                                  
                 .........., ngày        tháng     năm 20...
 
 
 
HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ
 
           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................
           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................
           Địa chỉ:...............................................................................................
           Số điện thoại:......................................................................................
           Số Fax: ………………………………………………………………
 
 
 
                 Thực hiện từ ngày..........tháng........năm.............
 
 


 
 
 
	Tên đơn vị kê khai giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	...    , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v:  kê khai giá
	 


                 
Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)
            Thực hiện quy định tại Thông tư số ... /2008/TT-BTC ngày ...  tháng ... năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.
            ... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gồm các văn bản sau:
            1. Công văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai……………………………
            2.  Mức giá kê khai.:…………………………………….........................
                        Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo công văn này có hiệu lực thi hành kể     từ ngày ... / ... / 200...  . 
3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:
 
... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.
            Đề nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên đơn vị đăng ký) theo quy định./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
 
 
 
 
Ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá
của cơ quan tiếp nhận Hồ sơ
(Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá
ghi ngày, tháng, năm nhận được Hồ sơ 
kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
 
 
 
	Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________


 
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ
 (Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
            
1/ Mức giá kê khai:
 
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, 
chất lượng 
 
	Đơn vị
tính
	Mức giá
 kê  khai liền kề trước 
	Mức giá kê khai 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:
